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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHÓA HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY 

THUỘC DIỆN BUỘC THÔI HỌC  

DO NGHỈ HỌC TẠM THỜI QUÁ THỜI HẠN CHO PHÉP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2770/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2024  

của Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

1 31181020828 Trương Phi Quan 08/11/2000 DH44QB001   

2 31181021323 Trần Hứa Gia Minh 04/07/2000 DH46FNC11   

3 31191020053 Nguyễn Lê Phương Vy 08/02/2001 DH45ISB03 

Chương trình 

Cử nhân  

tài năng 

4 31201020027 Lâm Phương Anh 13/02/2002 DH46FNC01   

5 31201020030 Lê Chiêu Anh 01/11/2002 DH46FNC03   

6 31201020787 Đoàn Quang Hậu 19/06/2002 DH46TO002   

7 31201020817 Nguyễn Đăng Khôi 16/06/2002 DH46AS001   

8 31201020885 Trần Thị Anh Thư 07/07/2002 DH46FM001   

9 31201021078 Bùi Chiêu Ngọc Trinh 09/12/2002 DH46IEC01   

10 31201021228 Nguyễn Thị Hoàng Yến 22/09/2002 DH46KNC01   

11 31201021306 Phạm Thị Như Quỳnh 28/04/2002 DH46AD001   

12 31201021392 Nguyễn Thiện Thành 04/08/2002 DH46ADC02   

13 31201021568 Nguyễn Vũ Tùng 05/06/1999 DH46QB001   

14 31201021587 Bùi Quốc Duy 26/11/2002 DH46MR004   

15 31201021918 Tô Vy Như 18/08/2002 DH46KM004   

16 31201022039 Nguyễn Thị Lan Anh 05/10/2002 DH46FNC04   

17 31201022103 Lý Nguyên Chương 12/03/2002 DH46FNC02   

18 31201022903 Nguyễn Ngọc Anh Thư 13/06/2002 DH46EC002   

19 31201023008 Phan Nguyễn Thiên Ân 09/05/2002 DH46IF001   

20 31201023470 Trịnh Mai Phương 28/04/2002 DH46KN007   
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

21 31201024140 Phan Nguyễn Hương Giang 22/10/2002 DH46LA001   

22 31201024655 Phạm Huyền Trân 02/04/2002 DH46LH002   

23 31201024765 Mạch Gia Long 05/07/2002 DH46KS001   

24 31201024829 Phạm Thúy Quỳnh 24/05/2002 DH46IF001   

25 31201026964 Lê Quang Khải 07/06/2002 DH46SK002   

26 31201027178 Đinh Văn Quốc Việt 18/02/2002 DH46FT002   

27 31201028639 Nguyễn Hương Giang 15/03/2002 DH46ISB05 

Chương trình 

Cử nhân  

tài năng 

28 31201028702 Lê Thành Long 15/06/2002 DH46ISB04 

Chương trình 

Cử nhân  

tài năng 

29 31201028919 Trương Thanh Thảo 26/09/2002 DH46ISB04 

Chương trình 

Cử nhân  

tài năng 

30 31201029109 Vương Nguyễn Nhật Anh 24/08/2002 DH46ISB06 

Chương trình 

Cử nhân  

tài năng 

31 31211020002 Nguyễn Thị Ánh Linh 04/02/2003 DH47AV002   

32 31211020296 Lê Viết Thiện 07/09/2003 DH47VA001   

33 31211020639 Đỗ Thị Mỹ Tâm 14/08/2003 DH47AD001   

34 31211020669 Đàm Thế Tiến 30/09/2003 DH47ADC04   

35 31211020933 Trần Minh Hiền 27/10/2003 DH47KMC01   

36 31211021044 Võ Gia Việt Thảo 26/05/2003 DH47KNC03   

37 31211021205 Nguyễn Châu Phát 08/11/2003 DH47FNC01   

38 31211021419 Phạm Hoàng Phát 30/01/2003 DH47FI001   

39 31211021421 Văn Phước Bảo Ngọc 02/10/2003 DH47IBC01   

40 31211021501 Hồ Thảo Vy 02/10/2003 DH47LH001   

41 31211021610 Lê Thị Diễm Quỳnh 15/11/2003 DH47FNC02   

42 31211021828 Nguyễn Hạ Thiên Bảo 09/05/2003 DH47IBU04 

Chương trình 

Cử nhân  

tài năng 

43 31211022208 Lương Nhật Hiền 17/09/2003 DH47PM002   
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

44 31211022214 Lê Ngọc Khánh Thy 10/11/2003 DH47IBU04 

Chương trình 

Cử nhân  

tài năng 

45 31211022469 Lê Minh Thành 17/05/2003 DH47BI002   

46 31211022599 Đào Tuấn Minh 25/05/2003 DH47KMC01   

47 31211023436 Nguyễn Hải Dương 08/12/2003 DH47AS001   

48 31211023536 Trần Thị Diệu Thanh 01/03/2003 DH47FN002   

49 31211023539 Dương Thủy Tiên 13/09/2003 DH47FN001   

50 31211023671 Hồ Thị Thiện Thuận 12/05/2003 DH47PM001   

51 31211023929 Trần Thái Dương 15/03/2003 DH47IN001   

52 31211024020 Huỳnh Hoàng Đan 12/04/2003 DH47KNC02   

53 31211024448 Nguyễn Diễm Quỳnh 28/10/2003 DH47NQ001   

54 31211025170 Hồ Tuyết Phương 01/07/2003 DH47AD005   

55 31211025711 Vũ Ngọc Lam 03/11/2003 DH47AE002   

56 31211025803 Lương Vĩ Hiền 26/07/2003 DH47IBC03   

57 31211026059 Mai Ngọc Huy 02/03/2003 DH47IBU03 

Chương trình 

Cử nhân  

tài năng 

58 31211026257 Ngô Trần Thùy Dương 13/08/2003 DH47MAR01 

Chương trình 

Cử nhân  

tài năng 

59 31211026296 Vũ Đình Thiên 21/11/2003 DH47FNC09   

60 31211026421 Nguyễn Ngọc Đông Phương 15/11/2003 DH47IBC02   

61 31211026430 Huỳnh Minh Thư 15/02/2003 DH47DS001   

62 31211026976 Đinh Mạnh Thắng 18/09/2003 DH47RM001   

63 31211027183 Phạm Mai Ngọc Hoài 23/06/2003 DH47BI001   

64 31211027280 Lê Võ Đình Duy 28/04/2003 DH47BA011   

65 31211027288 Nguyễn Đại Phát 29/05/2003 DH47CL001   

66 31211027701 Hồ Thị Phương Dung 01/10/2003 DH47LM003   

67 31211027953 Trần Khánh Hân 08/01/2003 DH47BV001   

68 31211028423 Nguyễn Ngọc Thanh Vân 30/11/2003 DH47SK002   
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh 

Mã lớp  

sinh viên 
Ghi chú 

69 31221021674 Huỳnh Bảo Nghi 25/02/2004 DH48IBU07 

Chương trình 

Cử nhân  

tài năng 

70 31221023094 Tô Ngọc Kim 13/05/2004 DH48LM001   

71 31221025704 Huỳnh Lê Khánh Giao 18/04/2004 DH48KE002   

72 31221026537 Lê Nguyễn Minh Phương 29/10/2004 DH48AV004   

73 33211020148 Phạm Tuấn Anh 05/05/1998 VB24.1AV01   

74 33211020316 Nguyễn Hoàng Khánh 06/07/1987 VB24.1FN02   

75 33211020431 Nguyễn Diệu Vũ 13/10/1995 VB24.1AV01   

76 33211020443 Nguyễn Ngọc Phát 10/08/1995 VB24.1AD01   

77 33211025317 Hoắc Anh Thư 24/08/1998 VB24.2AV01   

78 33211025513 Nguyễn Quốc Khánh 21/10/1994 VB24.2FN02   

79 33221020124 Trần Lý Trang Thanh 03/11/1991 VB25.1AV01   

80 33221020144 Hà Minh Tuấn 25/10/1986 VB25.1AV01   

81 33221020214 Lê Nguyễn Hồng Yến 08/02/2000 VB25.1KN01   

82 33221020356 Lâm Đức Tuấn 25/09/1988 VB25.1NH01   

83 33221020397 Trần Thị Ngọc Trân 23/10/1989 VB25.1KN01   

84 33221020494 Lê Hoàng Bảo Châu 17/09/1996 VB25.1AD01   

85 33221020502 Phan Hoàng Tùng 08/01/1999 VB25.1HR01   

(Danh sách có 85 sinh viên)./. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
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